	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 21
	                            
	Từ ngày: 6/2/2023 - Đến ngày: 10/2/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
6/2
	Buổi sáng
	1
	60
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	101
	Toán 
	Phép chia (tiếp theo)  (Tiết 1 )   
	Máy tính

	
	
	3
	201
	Tiếng Việt
	Đọc: Giọt nước và biển lớn (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	202
	Tiếng Việt
	Đọc: Giọt nước và biển lớn (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	2
	21
	Đạo đức
	Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	3
7/2
	Buổi sáng
	1
	203
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng
	Máy tính

	
	
	2
	204
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa S
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 6: Activities – Lesson 2.1
	

	
	
	4
	102
	Toán 
	Phép chia (tiếp theo)  (Tiết 2)   
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Âm nhạc
	Thường thức ÂN: Câu chuyện về bài hát chú voi con ở Bản Đôn
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Chú chim nhỏ (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	GDTC 
	Bài 4: Các động tác quỳ cơ bản
	

	4
8/2
	Buổi sáng
	1
	
	TC Â.nhạc
	Vận dụng - sáng tạo
	

	
	
	2
	103
	Toán
	Bảng chia 2  (Tiết 1) 
	Máy tính

	
	
	3
	205
	Tiếng Việt
	Đọc: Mùa vàng (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	206
	Tiếng Việt
	Đọc: Mùa vàng (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	41
	TNXH
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
9/2
	Buổi sáng
	1
	
	GDTC
	Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản
	

	
	
	2
	207
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về cây cối
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 6: Activities – Lesson 2.2
	

	
	
	4
	208
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Mùa vàng. Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi,
ưc/ưt
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	104
	Toán
	Bảng chia 2  (Tiết 2) 
	Máy tính

	
	
	2
	61
	HĐTN
	Tự chăm sóc sức khỏe bản thân
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
10/2
	Buổi sáng
	1
	105
	Toán
	Bảng chia 5 (Tiết 1) 
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	Máy tính

	
	
	3
	209
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối
	Máy tính

	
	
	4
	210
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	42
	TNXH
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 4)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	45
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   25 lượt   
 Giang Biên, ngày 31 tháng 1 năm 2023

	
	
	
	                                                                   KHỐI TRƯỞNG


                                                                Nguyễn Thị Vân Anh
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